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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu xác định mức bổ sung thức ăn hỗn hợp (TAHH) đến tiêu thụ và tiêu 

hóa dưỡng chất bò lai Wagyu giai đoạn 9 đến 12 tháng tuổi tại tỉnh An Giang. Năm con bò đực lai 
Wagyu (156±22,2 kg) được sử dụng vào mô hình Latin square (5x5) với 5 nghiệm thức và 5 giai 
đoạn (2 tuần/giai đoạn). Năm nghiệm thức là mức bổ sung TAHH từ 0; 0,3; 0,6; 0,9 đến 1,2 kg/con/
ngày tương ứng C0, C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2. Cỏ Voi (5 kg/con/ngày) và rơm khô cho ăn tự do trên 
các nghiệm thức. Kết quả thể hiện, tăng mức bổ sung TAHH đã cải thiện (P<0,05) lượng dưỡng chất 
ăn vào bao gồm chất khô, chất hữu cơ, xơ trung tính, đạm thô (CP) và năng lượng trao đổi. Lượng 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển chăn nuôi bò là một nghề 

truyền thống của An Giang với thương hiệu 
bò Châu Đốc và bò Bảy Núi. Bò lai Sind là sản 
phẩm cải tạo con giống địa phương trong thời 
gian vừa qua và sự phát triển của chăn nuôi 
bò thịt giúp chợ bò Tà Ngáo cung cấp bò lai 
Zebu cho An Giang từ nước bạn Combodia, 
Ấn Độ và Thái Lan... Nâng cao chất lượng con 

giống địa phương từ đàn bò cái nền lai Zebu 
phối tinh các giống bò thịt cao sản đã cho ra 
đời bò lai Wagyu tại trại bò SD (Sáu Đức), tỉnh 
An Giang. Theo Gotoh (2018), thương hiệu bò 
Wagyu không bao gồm bò được nuôi tại Nhật 
Bản, mà ở các nước khác như Úc và Mỹ. Giống 
Wagyu có khả năng di truyền để tạo ra lipid 
trong thân thịt cao hơn các giống khác. Tại 
Nhật Bản, sản xuất thịt bò Wagyu an toàn, có 

CP tiêu thụ (kg/con/ngày) tăng dần (P<0,05) từ 0,194 đến 0,241; 0,278; 0,317 và 0,348 kg tương ứng 
với C0, C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2. Năng lượng trao đổi tiêu thụ (MJ/con/ngày) của C0,6 (29,0) cao có 
ý nghĩa với C0 (23,0) nhưng không có ý nghĩa (P>0,05) so với C0,3 (26,9); C0,9 (32,3) và C1,2 (32,4). 
Tỷ lệ tiêu hóa CP (%) của C0,9 cao (P<0,05) đối với C0 và C0,3 (67,8 vs 54,9 và 59,3), tuy nhiên khác 
biệt không có ý nghĩa (P>0,05) với C0,6 và C1,2 tương ứng là 62,4 và 67,1%. Lượng CP tiêu hóa 
tăng tuyến tính với mức bổ sung TAHH với y = 0,1098x + 0,1076 và R2 = 0,91. Tăng khối lượng (g/
con/ngày) của bò thí nghiệm là 186, 300, 306, 329 và 492 tương ứng với mức TAHH bổ sung 0, 0,3; 
0,6; 0,9 và 1,2 kg/con/ngày. Kết luận của thí nghiệm là tăng mức TAHH trong khẩu phần đã cải 
thiện lượng dưỡng chất tiêu thụ, tiêu hóa và tăng khối lượng bò lai chuyên thịt. Sử dụng 0,9-1,2 kg 
TAHH trong khẩu phần bò lai Wagyu (9-12 tháng tuổi) có triển vọng trong chăn nuôi bò lấy thịt 
tại An Giang. Nên tham khảo kết quả này trong những nghiên cứu tiếp theo trên bò thịt cao sản.

Từ khóa: bò lai Wagyu, tỷ lệ tiêu hóa, động vật nhai lại.
ABSTRACT

Effect of concentrate supplement level in diets on feed intakes and nutrient digestibility 
of crossbred Wagyu cattle from 9 to 12 months of age in An Giang province

The aim of this study was to evaluate the effects of different dietary crude protein levels in the 
diets of growing Wagyu crossbred on growth performance and nutrient digestibility. Five Wagyu 
crossbred at 8.84 months of age (156±22.2kg) arranged in a Latin square design with 5 treatments 
and 5 periods in Sau Duc farm. Each period lasted 14 days, in which 7 days for experimental diets 
adaptation and 7 days for sample collection. The 5 dietary treatments were different concentrate 
levels of 0, 0.3, 0.6, 0.9 and 1.2 kg/animal/day for C0, C0.3, C0.6, C0.9 and C1.2 respectively. The 
results showed that increasing concentrate supplement levels in the cattle diets led to improve 
dry matter, organic matter, crude protein (CP) and metabolism energy (ME) intakes. However, 
neutral detergent fiber (NDF) intake was not significant (P>0.05) among treatments. The daily CP 
intake was significantly different (P<0.05) among the treatments and was 0.194, 0.241, 0.278, 0.317 
and 0.348 kg/animal for the C0, C0.3, C0.6, C0.9 and C1.2, respectively. The C0.6 treatment was a 
higher ME intake (P<0.05) than C0 treatment (29.0 and 23.0 MJ/animal/day, respectively), but it was 
not significantly different (P>0.05) for C0.3 (26.9), C0.9 (32.3) and C1.2 treatments (32.4). The CP 
digestibility of C0.9 treatment was higher (P<0.05) for the C0 and C0.3 treatments (67.8, 54.9 and 
59.3%, respectively) but was not significantly different (P>0.05) for the C0.6 and C1.2 treatments 
(62.4 and 67.1%, respectively). The relationship between concentrate supplementation levels and 
the digestibility CP value was closed with the y = 0.1098x + 0.1076 and R2 = 0.91. The observed daily 
weight gain (g/head/day) of cattle was 186, 300, 306, 329 and 492 for the C0, C0.3, C0.6, C0.9 and 
C1.2 treatment, respectively. It was concluded that increasing concentrate supplement levels in 
diets of crossbred Wagyu cattle improved feed and nutrient intake, nutrient digestibility and daily 
weight gain. For the crossbred beef cattle F1(Wagyu x Zebu) from 9 to 12 months of age, concentrate 
supplementation levels from 0.9 to 1.2kg per day in diets could be properly recommended for 
farmer’s practice in terms of feed utilization.

Keywords: Crossbred Wagyu cattle, digestibility, ruminant.
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chất lượng cao bằng cách sử dụng các nguồn 
cỏ và tận dụng nguồn thức ăn được trồng tại 
các vùng núi. Theo Vũ Chí Cương (2016), bò 
Wagyu của Nhật có khối lượng trung bình, 
chất lượng thịt ngon và thích hợp điều kiện 
khí hậu ôn đới. Chăn nuôi bò thịt với phương 
thức tận dụng phụ phẩm của địa phương có 
thể chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trên 
nhóm bò lai Wagyu (Wagyu x Lai Zebu) tại An 
Giang. Theo Phạm Thế Huệ (2010), vượt qua 
giai đoạn tress sau cai sữa (6-9 tháng tuổi) thì 
bò thịt bắt đầu phục hồi quá trình tăng trưởng 
mạnh của các cơ đến 12 tháng tuổi. Sự phát 
triển trước 12 tháng tuổi là  giai đoạn quan 
trọng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 
tiếp theo của bê nhằm đáp ứng nhu cầu 
dưỡng chất nền cho quá trình phát triển bò 
lai chuyên thịt. Vì vậy, mục tiêu của nghiên 
cứu này nhằm bước đầu xác định mức dưỡng 
chất tiêu thụ và tiêu hóa thức ăn thích hợp 
nuôi bò lai Wagyu giai đoạn 9-12 tháng tuổi 
tại An Giang.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Ðối tượng, địa điểm và thời gian
Bò F1(Wagyu x lai Zebu) 8,84±0,56 tháng 

tuổi với khối lượng 156±22,2kg tại Trại chăn 
nuôi bò Sáu Đức, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, từ tháng 02 đến 
tháng 5/2021. 
2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm (TN) được bố trí theo mô hình 
ô vuông Latin 5 nghiệm thức (NT) với 5 giai 
đoạn trên 5 bò đực lai Wagyu. Sự khác nhau 
giữa các nghiệm thức là mức bổ sung thức ăn 
hỗn hợp (TAHH): 0, 0,3; 0,6; 0,9 và 1,2 kg/con/
ngày tương ứng với C0; C0,3; C0,6; C0,9 và 
C1,2 (Bảng 1).

Bảng 1. Công thức khẩu phần thí nghiệm

Thực liệu C0 C0,3 C0,6 C0,9 C1,2
TAHH 0,0 0,30 0,60 0,90 1,20
Cỏ Voi 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Rơm khô Tự do Tự do Tự do Tự do Tự do

Thức ăn thô gồm cỏ Voi (5 kg/con/ngày) 
và rơm khô, cho ăn tự do ở các NT. Thức ăn 

hỗn hợp sử dụng trong TN mua của Công ty 
liên doanh là sản phẩm vỗ béo bò, cho ăn 2 lần 
vào lúc 7h và 13h, được cân bằng cân điện tử 
Electronic Kitchen Scale loại 5kg với mã sản 
phẩm là QZ 161. Cỏ Voi cho ăn vào 7h30 và 
13h30, rơm khô cho ăn tự do được cân bằng 
cân đồng hồ lò so loại 10kg (NHS-10) với giá 
trị độ chia 50g của công ty Nhơn Hòa vào thời 
điểm 8, 14, 18 và 22h. Thức ăn thừa thu vào 
sáng ngày hôm sau. 

Chỉ tiêu theo dõi: Giá trị dinh dưỡng thức 
ăn, thức ăn thừa và phân, mức dưỡng chất 
tiêu thụ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất thức ăn 
trên các giá trị: vật chất khô (DM), chất hữu 
cơ (OM), đạm thô (CP) phân tích theo AOAC 
(1990). Xơ trung tính (NDF) xác định theo 
phương pháp của Van Soest và ctv (1991). Tỷ 
lệ tiêu hóa thực hiện theo phương pháp của 
McDonald và ctv (2010). Giai đoạn TN là 14 
ngày: ngày 1-7 tập ăn, ngày 8-14 thu mẫu TA 
và TA thừa, ngày 11-14 thu mẫu phân. Năng 
lượng trao đổi khẩu phần (ME) ước tính theo 
công thức của Bruinenberg và ctv (2002) với 
ME (MJ/kg) = 14,2*DOM + 5,90*DCP nếu 
DOM/DCP < 7. Trong đó, DOM là lượng chất 
hữu cơ tiêu hóa và DCP là lượng CP tiêu hóa.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thô của thí nghiệm được xử lý sơ 
bộ trên phần mềm bảng tính Microsoft Offi-
ce Excel 2007, sau đó phân tích phương sai 
(ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng quát 
(General Linear Model) trên phần mềm Mi-
nitab Release 20.3 (Minitab, 2021). Khi có sự 
khác biệt giữa các giá trị trung bình của các 
nghiệm thức sẽ dùng phép thử Tukey để tìm 
sự khác biệt từng cặp nghiệm thức (P<0,05). 
Phương trình thống kê cho mô hình này là Yijk 
= m + ti + cj + pk + eijk

 , với Yijk: chỉ tiêu nghiên 
cứu, µ: trung bình chung, ti: ảnh hưởng của mức 
TAHH, cj: ảnh hưởng của bò thí nghiệm, pk: ảnh 
hưởng của giai đoạn, eijk: sai số ngẫu nhiên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần dinh dưỡng của thực liệu
Giá trị dinh dưỡng các loại thực liệu sử 

dụng trong TN tại Bảng 2 cho thấy TAHH có 
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giá trị DM là 88,9% và CP là 15,9%, cao hơn 
kết quả của Nguyễn Văn Tiến và ctv (2016) 
tại Bình Dương là 86,1 và 13,5%. Giá trị NDF 
của cỏ voi là 64,1% cao hơn kết quả của Đỗ Võ 
Anh Khoa và ctv (2017) tại An Giang là 59,6%. 
Theo báo cáo của Vũ Chí Cương và ctv (2009) 
cỏ Voi thu hoạch thời điểm 45-75 ngày tuổi 
giá trị CP và NDF tương ứng là 10,8-7,64% 
và 61,8-68,3%. Rơm khô có giá trị CP là 5,46 
cao hơn kết quả của Nguyễn Văn Tiến và ctv 
(2016) là 4,50% nhưng NDF là 70,9% thấp hơn 
so với tác giả 78,8%. Kết quả này phù hợp với 
Don và ctv (2020) báo cáo giá trị NDF rơm khô 
làm thức ăn cho bò là 66,3-73,2% và CP là 2,0-
6,6%. Thực liệu sử dụng trong nghiên cứu tại 
Bảng 2 cung cấp đạm và năng lượng là TAHH, 
cỏ cung cấp thức ăn xanh và rơm khô đảm 
bảo nhu cầu chất xơ cho bò lai Wagyu trong 
nghiên cứu này.

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng TA (%DM)

Thức ăn DM %
DM %

OM CP NDF Ash
TAHH 88,9 91,7 15,9 35,5 8,33
Cỏ Voi 14,5 87,9 8,50 64,1 12,1
Rơm khô 88,3 89,6 5,46 70,9 10,4

3.2. Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ
Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ 

giữa 5 NT thể hiện tại Bảng 3 cho thấy tổng 
lượng dưỡng chất tiêu thụ khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05) trên các chỉ tiêu theo dõi và 
tăng dần tương ứng với mức bổ sung TAHH. 
Lượng chất khô tiêu thụ (kgDM/con/ngày) 
của C0 là 3,16 kg thấp có ý nghĩa (P<0,05) so 
với C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2 tương ứng là 3,54; 

3,75; 3,98 và 4,08 kg. Giá trị DM ăn vào của 
C0,3-C0,6 phù hợp với báo cáo của Trương 
Văn Hiểu và ctv (2014) trên bò lai Sind 10-12 
tháng tuổi tiêu thụ 3,23-3,74 kgDM/con/ngày, 
tuy nhiên C1,2 cao hơn so với tác giả. Chất 
hữu cơ ăn vào giữa các NT tăng dần (P<0,05) 
tương tự như DM tiêu thụ. Lượng NDF tiêu 
thụ giữa 5 NT khác biệt có ý nghĩa (P<0,05), 
cao nhất ở C0,9 là 2,48kg so với 2,19kg của C0. 
Lượng CP tiêu thụ tăng dần có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05) từ C0 đến C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2 
lần lượt là 0,194; 0,241; 0,278; 0,317 và 0,348kg. 
Sự khác biệt này ảnh hưởng từ mức bổ sung 
TAHH tăng dần từ 0 đến 1,2 kg/con/ngày. Một 
kết quả tương tự được trình bày bởi Nguyễn 
Bình Trường và Nguyễn Văn Thu (2019) trên 
đối tượng bò lai Black Angus 13-15 tháng tuổi, 
lượng TAHH tăng từ 0; 0,5; 1,0 đến 1,5 kg/con/
ngày thì mức CP ăn vào tương ứng là 0,269; 
0,337; 0,403 và 0,480 kg/con/ngày. Thêm vào 
đó là lượng rơm khô tiêu thụ giảm dần với 
sự gia tăng mức TAHH bổ sung tương ứng là 
2,43; 2,55; 2,49; 2,45 và 2,28kg DM/con/ngày. 
Vì vậy, tổng lượng CP ăn vào tăng tuyến tính 
theo mức bổ sung TAHH với phương trình y = 
0,128x + 0.1986 (R2=0,827) thể hiện qua Hình 1. 
Năng lượng tiêu thụ tăng dần từ 23,0 đến 26,9; 
29,0; 32,3 và 32,4 MJ/con/ngày bị ảnh hưởng 
(P<0,05) bởi lượng TAHH bổ sung tương ứng là 
0; 0,3; 0,6; 0,9 và 1,2 kg/con/ngày. Tương tự TN 
này là một nghiên cứu trên bò lai Sind, Nguyễn 
Văn Thu (2020) báo cáo từ sự gia tăng mức bổ 
sung bột ngô 0, 15, 30 và 45% từ khẩu phần cơ 
bản cỏ Voi đã nâng lượng ME tiêu thụ tương 
ứng là 34,8; 40,0; 48,1 và 54,2 MJ/con/ngày.

Bảng 3. Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của bò ở các mức protein khác nhau

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

P SE
C0 C0,3 C0,6 C0,9 C1,2

Chất khô tiêu thụ, 
kg DM/con/ngày

TAHH - 0,268 0,535 0,803 1,070 - -
Cỏ Voi 0,727 0,727 0,727 0,727 0,727 - -

Rơm khô 2,43 2,55 2,49 2,45 2,28 0,236 0,078

Tổng dưỡng chất, kg 
DM/con/ngày

DM 3,16c 3,54b 3,75ab 3,98a 4,08a 0,000 0,077
OM 2,82c 3,17b 3,35ab 3,56a 3,66a 0,000 0,069
NDF 2,19b 2,37ab 2,41ab 2,48a 2,45ab 0,041 0,060
CP 0,194e 0,241d 0,278c 0,317b 0,348a 0,000 0,005

ME, MJ/con/ngày 23,0c 26,9b 29,0ab 32,3a 32,4a 0,000 0,820
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Như vậy, tăng lượng TAHH đã cải thiện 
dưỡng chất tiêu thụ và năng lượng ăn vào. 
Lượng CP tiêu thụ có mối tương quan thuận 
theo mức bổ sung TAHH với R2=0,827.
3.3. Tỷ lệ và mức dưỡng chất tiêu tiêu thụ

Tỷ lệ dưỡng chất ăn vào và mức dưỡng 
chất tính trên 100kg KL bò lai Wagyu trình 
bày tại Bảng 4 cho thấy tỷ lệ dưỡng chất, năng 
lượng tiêu thụ tăng dần có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Thêm vào đó mức dưỡng chất tiêu 
thụ tăng có ý nghĩa thống kê giữa các mức bổ 
sung TAHH. Tỷ lệ TAHH/DM (%) tiêu thụ 
tăng dần có ý nghĩa (P<0,05) từ C0 đến C0,3; 
C0,6; C0,9 và C1,2 tương ứng với giá trị là 0; 
7,67; 14,5; 20,4 và 26,4%. Một kết quả tương 
tự cũng tìm thấy qua báo cáo của Danh Mo 

(2018), Đậu Văn Hải và Nguyễn Thanh Vân 
(2016) khi tăng lượng TAHH trong khẩu phần 
bò thịt đã cải thiện tỷ lệ TAHH/DM tiêu thụ. 
Tỷ lệ CP/DM (%) ăn vào cao nhất tại C1,2 
(8,59%) có ý nghĩa với C0,9; C0,6; C0,3 và C0 
tương ứng là 7,98; 7,44; 6,81 và 6,18%. Sự gia 
tăng này ảnh hưởng từ nguồn TAHH bổ sung 
có giá trị CP (15,9%) cao hơn cỏ Voi và rơm 
khô (8,50 và 5,46%). Một kết quả tương tự 
cũng thể hiện qua báo cáo của Neves và ctv 
(2016) khi tăng tỷ lệ TAHH từ 0, 17 và 34% 
khẩu phần thì tỷ lệ CP/DM tương ứng là 9,26; 
11,0 và 12,7%. Sự gia tăng lượng TAHH đã cải 
thiện lượng ME tiêu thụ (MJ/kgDM) từ 7,35 
đến 7,61; 7,76; 8,09 và 7,92MJ tương ứng với 
C0, C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2. 

Bảng 4. Tỷ lệ dưỡng chất ăn vào và mức dưỡng chất tiêu thụ/100 kg khối lượng 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức 

P SE
C0 C0,3 C0,6 C0,9 C1,2

Tỷ lệ dưỡng chất ăn 
vào, %DM

TAHH 0,00e 7,67d 14,5c 20,4b 26,4a 0,000 0,582
NDF 69,2a 66,8b 64,2c 62,1d 59,9e 0,000 0,340
CP 6,18e 6,81d 7,44c 7,98b 8,59a 0,000 0,103

ME, MJ/kgDM 7,35b 7,61ab 7,76ab 8,09a 7,92ab 0,008 0,119

Mức dưỡng chất 
tiêu thụ, kg/100kg 
KL

DM 1,84c 2,12b 2,25ab 2,35ab 2,38a 0,000 0,053
OM 1,64c 1,90b 2,01ab 2,11ab 2,14a 0,000 0,047
NDF 1,28b 1,42ab 1,44ab 1,46a 1,43ab 0,036 0,038
CP 0,114d 0,145c 0,167b 0,188a 0,205a 0,000 0,005

ME, MJ 13,5c 16,2b 17,5ab 19,0a 18,9a 0,000 0,499

Mức dưỡng chất tiêu thụ tính theo KL 
cơ thể đối với DM ăn vào tăng dần theo C0, 
C0,3; C0,6; C0,9 đến C1,2 lần lượt là 1,84; 2,12; 
2,25; 2,35 và 2,38 kg/100 kg KL. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của Đậu Văn Hải 
và Nguyễn Thanh Vân (2016) khi tăng tỷ lệ 
TAHH trong khẩu phần là 0, 27 và 47% giúp 
cải thiện lượng tiêu thụ DM/KL là 1,75; 2,09 
và 2,37 kg/100 kg KL. Mức CP tiêu thụ tăng 
dần có ý nghĩa thống kê (P<0,05) từ nghiệm 
thức C0 đến C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2 lần lượt 
là 0,114; 0,145; 0,167; 0,188 và 0,205 kg/100kg 
KL đối với bò lai Wayu có KL 166-175kg. Giai 
đoạn 9-12 tháng tuổi là thời gian sinh trưởng 
của gia súc cần đáp ứng đủ dưỡng chất cho 
nhu cầu phát triển. Bởi vì, đáp ứng đủ protein 
trong khẩu phần ăn giúp cải thiện hiệu suất 
tăng trưởng, đồng thời là chất trung gian giúp 

biểu hiện kiểu gen và hình thành hệ cơ cho 
giống theo báo cáo của Peng và ctv (2018).

Tóm lại, lượng TAHH bổ sung đã giúp 
cải thiện lượng dưỡng chất tiêu thụ và năng 
lượng ăn vào bò lai Wagyu giai đoạn 9-12 
tháng tuổi. Mức bổ sung 0,6kg có xu hướng 
khác biệt không có ý nghĩa với 1,2kg TAHH/
con/ngày.
3.3. Tỷ lệ tiêu hóa và dưỡng chất tiêu hóa

Bảng 5 cho biết tỷ lệ tiêu hóa DM tăng 
dần (P<0,05), cao nhất tại C1,2 và thấp nhất tại 
C0 (56,1 và 52,2%). Kết quả này phù hợp với 
công bố của Đậu Văn Hải và Nguyễn Thanh 
Vân (2016) khi tăng tỷ lệ TAHH từ 0 đến 47% 
tỷ lệ tiêu hóa DM tăng tương ứng từ 51,1 đến 
60,6%. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêu hóa OM cũng 
có xu hướng tương tự như DM. Đó là 54,6; 
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56,4; 57,5; 59,8 và 58,5% tương ứng với mức bổ 
sung 0; 0,3; 0,6; 0,9 và 1,2kg TAHH. Lý giải cho 
sự khác biệt này có thể ảnh hưởng từ TAHH 
chứa một lượng carbohydrate phi cấu trúc cao 

nên tiêu hóa OM được cải thiện. Điều đó phù 
hợp với nghiên cứu Nguyễn Văn Thu (2020) 
khi tăng bột bắp từ 0 đến 45% đã cải thiện tiêu 
hóa OM 54,8-61,9%. 

Bảng 5. Tỷ lệ tiêu hóa và dưỡng chất tiêu hóa của bò ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu
Nghiệm thức 

P SE
C0 C0,3 C0,6 C0,9 C1,2

Tỷ lệ tiêu hóa, %

DM 52,2b 54,0ab 54,8ab 57,5a 56,1ab 0,014 0,923
OM 54,6b 56,4ab 57,5ab 59,8a 58,5ab 0,011 0,891
CP 54,9c 59,3bc 62,4ab 67,8a 67,1a 0,000 1,524
NDF 62,1 61,4 60,3 61,1 59,0 0,316 0,986

Tổng dưỡng chất 
tiêu hóa, kg

DM 1,63c 1,91b 2,05ab 2,29a 2,29a 0,000 0,059
OM 1,52c 1,78b 1,92ab 2,14a 2,15a 0,000 0,054
CP 0,105d 0,142c 0,173b 0,214a 0,234a 0,000 0,005
NDF 1,36 1,46 1,46 1,52 1,45 0,314 0,051

Khối lượng
Đầu giai đoạn 169 166 166 167 168 0,187 1,071
Tăng KL/ngày, g 189b 302ab 306ab 335ab 498a 0,047 61,30

Tỷ lệ tiêu hóa CP của C1,2 là 67,1%, cao 
có ý nghĩa thống kê so với C0 và C0,3 (54,9 và 
59,3%), tuy nhiên không có ý nghĩa (P>0,05) 
với C0,6 và C0,9 tương ứng là 62,4 và 67,8 %. 
Kết quả này cao so với báo cáo của Nguyễn 
Bình Trường và Nguyễn Văn Thu (2019) là 
62,7-66,2% với mức bổ sung TAHH là 1-1,5kg. 
Tỷ lệ tiêu hóa NDF giảm dần (P>0,05) tương 
ứng với sự gia tăng lượng TAHH bổ sung. 
Kết quả này phù hợp theo báo cáo từ Đỗ Văn 

Quang và ctv (2011) khi tăng mức TAHH 
trong khẩu phần thì tỷ lệ tiêu hóa NDF giảm. 
Bên cạnh đó, Theo Park và Cosgrove (2015), sự 
mất nước của lớp sơ cấp làm cho xyloglucan-
cellulose gắn kết chặt chẽ hơn nhờ có sự liên 
kết chéo của xyloglucan với pectin làm cứng 
của lớp sơ cấp khi chúng ngừng phát triển. 
Vì vậy, khả năng tiêu hóa NDF NT không bổ 
sung TAHH có xu hướng (P>0,05) cao hơn 
mức bổ sung 1,2 kg/con/ngày. 

  
Hình 1. Tương quan giữa TAHH và CP tiêu thụ   Hình 2. Tương quan giữa TAHH và CP tiêu hóa

Lượng dưỡng chất tiêu hóa DM tại C1,2 
cao có ý nghĩa đối với C0 và C0,3 (2,29 so với 
1,63 và 1,91kg DM/con/ngày), tuy nhiên giữa 
C1,2; C0,9 và C0,6 khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05) tương ứng là 2,29; 2,29 và 
2,05kg DM/con/ngày. Lượng OM tiêu hóa 

được cũng có xu hướng tương tự DM với C0; 
C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2 tương ứng là 1,52; 1,78; 
1,92; 2,14 và 2,15 kg/con/ngày. Hình 1 thể hiện 
mối tương quan tuyến tính thuận giữa mức bổ 
sung TAHH và lượng CP tiêu thụ với R2=0,827, 
điều này minh chứng vai trò của TAHH trong 
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khẩu phần bò thịt. Bên cạnh đó, lượng CP tiêu 
hóa được tương quan rất chặt chẽ theo mức 
bổ sung TAHH bởi phương trình y = 0,1098x + 
0,1076 và R2=0,9058. 

Lượng dưỡng chất tiêu hóa CP của C2,0 là 
0,234g, cao có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với 
C0; C0,3 và C0,6 (0,105; 0,142 và 0,173 kg/con/
ngày), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa 
với C0,9 là 0,214 kg/con/ngày. Lượng CP tiêu 
hóa được đóng vai trò quan trọng cho nhu cầu 
sử dụng dưỡng chất của bò thịt, kết quả này 
ảnh hưởng đến TKL của bò. Tăng KL/ngày của 
bò TN khác biệt có ý nghĩa thống kê, cao nhất 
tại NT C1,2 và giảm dần C0,9; C0,6; C0,3 và C0 
từ 498 xuống 335, 306, 302 và 189 g/con/ngày. 
Sự khác biệt này ảnh hưởng từ lượng DM, CP, 
ME tiêu thụ, tỷ lệ tiêu hóa và dưỡng chất tiêu 
hóa C1,2 cao nhất so với các NT khác. Đoàn 
Đức Vũ (2019) báo cáo mức tăng khối lượng 
bò đực lai Wagyu (được sinh ra từ bò cái nền 
Br x LS) giai đoạn 7-12 tháng tuổi là 458 g/con/
ngày. Bên cạnh đó, điều kiện chăn nuôi bò thịt 
tại An Giang sử dụng thức ăn bổ sung là 10,7; 
15,6; 16,1; 18,6; 27,8 và 26,2% tương ứng với bò 
6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi (Nguyễn Bình 
Trường và Nguyễn Văn Thu, 2019).  

Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu theo 
dõi từ sự khác biệt giữa các nghiệm thức là bổ 
sung TAHH với các mức 0; 0,3; 0,6; 0,9 và 1,2 
kg/con/ngày trên khẩu phần cơ bản là cỏ Voi 
và rơm khô. Sự gia tăng lượng TAHH trong 
khẩu phần đã cải thiện được lượng dưỡng 
chất tiêu thụ, tỷ lệ tiêu hóa, lượng dưỡng chất 
tiêu hóa và tăng khối lượng bò lai chuyên 
thịt Wagyu giai đoạn 9-12 tháng tuổi. Mức bổ 
sung TAHH có mối tương quan tuyến tính 
thuận chặt chẽ với CP tiêu thụ (R2=0,827) và 
lượng CP tiêu hóa (R2=0,906). Mức bổ sung 0,6 
và 0,9kg TAHH/con/ngày đã thể hiện sực khác 
biệt không có ý nghĩa đối với 1,2kg trên năng 
lượng tiêu thụ, tuy nhiên CP tiêu hóa cả C0,9 
và C1,2 cao có ý nghĩa với C0, C0,3 và C0,6.

4. KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu trên có thể kết 

luận là khi tăng lượng TAHH bổ sung vào khẩu 
phần đã cải thiện lượng dưỡng chất tiêu thụ, 

tiêu hóa và TKL bò F1(Wagyu x lai Zebu) giai 
đoạn 9-12 tháng tuổi. Mức bổ sung 0,9-1,2kg 
TAHH/con/ngày cho kết quả phù hợp điều 
kiện chăn nuôi địa phương. Nên tham khảo kết 
quả này trong những nghiên cứu tiếp theo trên 
bò F1(Wagyu x lai Zebu) tại An Giang.     
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TÓM TẮT
Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bột hoa chuối lên 

lượng ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của dê thịt lai. Thí nghiệm được bố trí hai hình vuông 
latin 4x4, với 4 giai đoạn và 4 nghiệm thức (NT). Bốn NT gồm: đối chứng (ĐC), bổ sung 1,5% bột 
hoa chuối (HC1.5), bổ sung 3% bột hoa chuối (HC3.0), bổ sung 4,5% bột hoa chuối (HC4.5). Các chỉ 
tiêu theo dõi là: lượng vật chất khô ăn vào, lượng nước uống, pH dịch dạ cỏ, thể tích nước tiểu và 
tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung bột hoa chuối không ảnh hưởng 
đến lượng thức ăn tiêu thụ, nước uống, thể tích nước tiểu và trọng lượng của dê. Tuy nhiên, lượng 
Na và K ăn vào tăng với tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối tăng (P<0,05). Kết quả là pH dịch dạ cỏ cũng 
tăng khi tỷ lệ bột hoa chuối tăng trong khẩu phần. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất cao nhất ở NT HC4.5 
và thấp nhất ở NT ĐC. Kết quả từ thí nghiệm hiện tại cho thấy bổ sung bột hoa chuối với tỷ lệ 4,5% 
trong khẩu phần của dê thịt đã cải thiện pH dịch dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, đặc biệt là tỷ 
lệ tiêu hóa ADF và NDF.

Từ khóa: Bột hoa chuối, dê thịt, tỷ lệ tiêu hóa, pH dạ cỏ.
ABSTRACT

The effects of different levels of banana flower powder supplementation on intakes and 
nutrients digestibility in growing crossbred goats

This study was carried out to determine the effects of different levels of banana flower 
powder supplementation on intakes and nutrients digestibility in growing crossbred goats. The 
study was assigned as two replications of 4x4 Latin square design, consisting of four periods and 
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